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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG                                                                                                                                                                                                      

Số:          /2018/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày       tháng      năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Quy định một số nội dung thực hiện Thông tư số 43/2017/TT-BTC 

ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chinh hướng dẫn một số nội dung về ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ- CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 43/2017/TT-BTC);
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số       /TTr-SNN ngày    /    /2018.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định một số nội dung thực hiện Thông tư số 43/2017/TT-BTC gồm: Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, bao bì sản phẩm, truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn, thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, phân tán, cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Các nội dung khác không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng và thụ hưởng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (sau đây gọi tắt là MTQG) xây dựng nông thôn mới.
Điều 2. Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm
1. Điều kiện hỗ trợ
a) Hoạt động hỗ trợ phải được xây dựng thành Dự án (dự án xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị mới hoặc dự án củng cố, nâng cấp liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đã có) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nằm trong kế hoạch giao vốn hàng năm; dự án có quy mô tối thiểu đối với từng đối tượng cây trồng, vật nuôi, thủy sản được quy định như sau:
	TT
	Loại cây trồng,

 vật nuôi, thủy sản
	Tại các xã thuộc huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế

(gọi chung là nhóm xã I)
	Tại các xã còn lại

(gọi chung là nhóm xã II)

	
	
	Liên kết giữa Doanh nghiệp với HTX
	Liên kết giữa Doanh nghiệp, HTX với nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân
	Liên kết giữa Doanh nghiệp với HTX
	Liên kết giữa Doanh nghiệp, HTX với nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân

	
	
	
	Nhóm hộ
	Hộ, cá nhân
	
	Nhóm hộ
	Hộ, cá nhân

	1
	Rau, củ, quả
	≥ 05 ha
	≥ 03 ha
	≥ 0,2 ha
	≥ 10 ha
	≥ 05 ha
	≥ 01 ha

	2
	Lạc 
	≥ 10 ha
	≥ 05 ha
	≥ 01 ha
	≥ 15 ha
	≥ 10 ha
	≥ 02 ha

	3
	Cây hoa
	≥ 01 ha
	≥ 0,5 ha
	≥ 0,2 ha
	≥ 02 ha
	≥ 01 ha
	≥ 0,2 ha

	4
	Lúa chất lượng
	≥ 20 ha
	≥ 10 ha
	≥ 02 ha
	≥ 30 ha
	≥ 15 ha
	≥ 03 ha

	5
	Cây ăn quả
	≥ 05 ha
	≥ 03 ha
	≥ 01 ha
	≥ 03 ha
	≥ 01 ha
	≥ 0,3 ha

	6
	Cây chè
	≥ 04 ha
	≥ 02 ha
	≥ 0,2 ha
	≥ 02 ha
	≥ 01 ha
	≥ 0,2 ha

	7
	Cây dược liệu
	≥ 04 ha
	≥ 02 ha
	≥ 0,2 ha
	≥ 04 ha
	≥ 02 ha
	≥ 0,2 ha

	8
	Thủy sản
	≥ 02 ha
	≥ 01 ha
	≥ 0,5 ha
	≥ 05 ha
	≥ 03 ha
	≥ 01 ha

	9
	Chăn nuôi
	30 lợn nái hoặc 70 con lợn thịt hoặc 1.500 con gia cầm
	50 lợn nái hoặc 100 con lợn thịt hoặc 2.000 con gia cầm


b) Có hợp đồng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (bằng văn bản) giữa doanh nghiệp, Hợp tác xã với Hợp tác xã, các hộ gia đình, cá nhân (hoặc thông qua đại diện của hộ gia đình, cá nhân).
c) Doanh nghiệp khi tham gia liên kết sản xuất phải có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; doanh nghiệp, Hợp tác xã được thành lập trước thời điểm dự án được phê duyệt.

2. Nội dung và mức hỗ trợ

a) Chi tập huấn, đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, quản trị chuỗi giá trị, phát triển thị trường theo Quyết định số 140/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
b) Chi hỗ trợ một lần cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp tốt (VietGap, GlobalGap) thuộc danh mục các sản phẩm sau:

Sản phẩm rau, củ, quả; cây ăn quả; cây chè; cây dược liệu mức hỗ trợ 05 triệu đồng/ha, tối đa 100 triệu đồng/dự án;
Sản phẩm chăn nuôi mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/dự án;

Sản phẩm nuôi trồng thủy sản, mức hỗ trợ không quá 6,5 triệu đồng/ha, tối đa không quá 65 triệu đồng/dự án.
c) Hỗ trợ chi phí mua giống đạt tiêu chuẩn chất lượng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt tối đa 70% tại nhóm xã I, tối đa 50% tại nhóm xã II, nhưng tổng hỗ trợ đối với từng đối tượng cây trồng, vật nuôi, thủy sản không vượt quá quy định dưới đây:
Giống rau, củ, quả: 200 triệu đồng/dự án/năm;
Giống lạc: 150 triệu đồng/dự án/năm;
Giống hoa: 300 triệu đồng/dự án/năm;
Giống lúa chất lượng: 100 triệu đồng/dự án/năm;
Giống cây ăn quả: 160 triệu đồng/dự án;
Giống chè chất lượng: 130 triệu đồng/dự án;
Giống cây dược liệu: 100 triệu đồng/dự án/năm;
Giống vật nuôi: 200 triệu đồng/dự án/năm;
Giống cá: 120 triệu đồng/dự án/năm. 
d) Chi hỗ trợ đầu tư liên quan đến dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.
Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng nhà sơ chế, đóng gói hoặc kho bảo quản sản phẩm; diện tích xây dựng nhà sơ chế, đóng gói tối thiểu 100 m2 hoặc kho bảo quản tối thiểu 80 m3; tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án, hỗ trợ sau khi nghiệm thu hoàn thành.
Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng nhà lưới, nhà màng phục vụ sản xuất đạt tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quy mô nhà lưới, nhà màng từ 1.000 - dưới 2.000 m2; tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án, hỗ trợ sau khi nghiệm thu hoàn thành.
Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hệ thống tưới tiến tiến tiết kiệm nước dạng tưới nhỏ giọt hoặc dạng phun phục vụ sản xuất; tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án đối với liên kết giữa Doanh nghiệp, Hợp tác xã với hộ gia đình, cá nhân; tối đa không quá 150 triệu đồng/dự án đối với liên kết giữa Doanh nghiệp, Hợp tác xã với nhóm hộ; tối đa không quá 200 triệu đồng/dự án đối với liên kết giữa Doanh nghiệp với Hợp tác xã.
e) Chi phí kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, tổng kết đánh giá dự án: Tối đa 3% tổng kinh phí ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ cho dự án, nhưng không quá 20 triệu đồng/dự án.
Điều 3. Hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, bao bì sản phẩm, truy xuất nguồn gốc
1. Đối tượng hỗ trợ: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
2. Điều kiện được hỗ trợ

a) Nằm trong kế hoạch giao vốn hàng năm, sản phẩm đề xuất hỗ trợ phải có thị trường, tiềm năng phát triển và được UBND cấp huyện chấp thuận.
b) Các đơn vị đề xuất hỗ trợ phải có đăng ký sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp.

3. Nội dung, mức hỗ trợ: Mỗi đơn vị được hỗ trợ một lần, không quá 02 sản phẩm/năm cho các nội dung quy định dưới đây:

a) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí xây dựng chỉ dẫn địa lý/dự án, nhưng không quá 500 triệu đồng/dự án.
b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí xây dựng nhãn hiệu chứng nhận/dự án, nhưng không quá 200 triệu đồng/dự án.
c) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí xây dựng nhãn hiệu tập thể; nhưng không quá 20 triệu đồng/sản phẩm.

d) Hỗ trợ chi phí thiết kế mới hoặc nâng cấp mẫu mã bao bì, nhãn mác và in bao bì sản phẩm, nhãn mác; mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/sản phẩm.
e) Hỗ trợ chi phí in ấn tem nhãn hàng hóa có truy xuất nguồn gốc; mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/sản phẩm.

Điều 4. Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

1. Đối tượng hỗ trợ: Hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân

2. Nguyên tắc hỗ trợ: Ưu tiên dự án chế biến nông, lâm, thủy sản gắn với công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường; dự án thuộc chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề; dự án phát triển hàng thủ công mỹ nghệ đáp ứng nhu cầu trong nước hoặc xuất khẩu; dự án sản xuất, chế tạo thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; dự án phát triển sinh vật cảnh.
3. Nội dung hỗ trợ dự án: Mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất.
4. Mức hỗ trợ: 50%, nhưng không quá 500 triệu đồng/dự án.

Điều 5. Hỗ trợ thu gom, xử lý chất thải rắn; thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, phân tán; cải tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp

1. Nội dung hỗ trợ: Hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt tại các xã đặc biệt khó khăn, các làng nghề truyền thống, làng nghề được công nhận thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách hố thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; Hỗ trợ cải tạo, phục hồi môi trường diện tích mặt nước công cộng trong khu vực dân cư.
2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 01 lần cho 01 xã xây dựng nông thôn mới, chi tiết theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 6. Nguyên tắc hỗ trợ và nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguyên tắc hỗ trợ: Trong trường hợp cùng thời điểm, một nội dung có nhiều nguồn hỗ trợ từ các chương trình, đề án, dự án khác nhau thì đối tượng thụ hưởng được lựa chọn áp dụng một chính sách hỗ trợ có lợi nhất.
2. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Phối hợp với sở, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Tổ chức chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện.
b) Đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp hàng năm để thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định này trình Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thẩm định phương án phân bổ vốn sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Ủy ban nhân tỉnh quyết định.

3. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thành phố và các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ theo đúng quy định.
4. Các sở, ban, ngành liên quan căn cức chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Quyết định này trong phạm vi quản lý nhà nước thuộc ngành.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Tuyên truyền, phổ biến nội dung và mức hỗ trợ để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký thực hiện. Hàng năm tổng hợp nội dung đề xuất hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/11.

b) Chỉ đạo các đơn vị được hỗ trợ sử dụng kinh phí và thanh quyết toán nguồn kinh phí theo đúng mục đích, chế độ quy định. Chủ động cân đối bố trí kinh phí địa phương để hỗ trợ thêm cho các đơn vị thực hiện Quyết định này.
c) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.
Điều 8. Hiệu lực thi hành: Từ ngày … tháng … năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Điều 9. Trách nhiệm thi hành: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã và tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cá nhân, hộ gia đình có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 9;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;

- TT. Tỉnh uỷ; TT. HĐND;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Trung tâm Thông tin;

- Văn phòng UBND tỉnh:

+ LĐVP, TH, THCB, các phòng CV;

+ Lưu VT, NN Thăng.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Linh


PHỤ LỤC HỖ TRỢ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN; THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
 TẬP TRUNG, PHÂN TÁN; CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG XANH - SẠCH - ĐẸP

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /2018/QĐ-UBND ngày     /     /2018 của UBND tỉnh Bắc Giang)
	TT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

 (đồng)
	Thành tiền
 (đồng)
	Ghi chú

	1
	Hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt tại các xã đặc biệt khó khăn, các làng nghề truyền thống, làng nghề được công nhận thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
	 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và theo giá thực tế

	
	Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt
	Xã
	01
	300.000.000
	300.000.000
	

	2
	Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách 
	 
	 
	
	1.000.000
	 

	 
	Hố thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt (đường kính tối thiểu 01 m, sâu 02 m, lót vải địa kỹ thuật, có nắp đậy) 
	Công trình
	01
	1.000.000
	1.000.000
	Tính bằng 100% tổng mức đầu tư thực tế 01 công trình

	3
	Hỗ trợ cải tạo, phục hồi môi trường diện tích mặt nước công cộng trong khu vực dân cư (gồm ao, hồ, kênh, mương, sông) để xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn (diện tích tối thiểu 50 m2, đảm bảo khắc phục ô nhiễm môi trường)
	Công trình
	01
	500.000.000
	500.000.000
	Tính bằng 70% tổng mức đầu tư thực tế 01 công trình


DỰ THẢO 3








